
Ca thi Ngày thi Địa điểm Ca thi Ngày thi Địa điểm

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Hà Nội, ngày       tháng   năm 2019

LỊCH THI MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 4, 5  

HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2018 - 2019

( Áp dụng cho sinh viên Đại học chính quy Khóa 7, ĐH6QM và sinh viên học lại)

( Các ngành: Thủy văn, Tài nguyên nước, Khí tưởng thủy văn biển, Quản lý biển không đăng ký học)

các học phần GDTC4,5 theo Thời khóa biểu này)

Địa điểm: SVĐ MỸ ĐÌNH

STT Lớp Học phần
Hình thức 

thi

Thi lần 1 Thi lần 2
Ghi chú

Sân MĐ Ca 1 16-03- 2019 Sân MĐ

Giáo dục thể chất 5 Thực hành Ca 1 17-0 4 -2019 Sân MĐ

Giáo dục thể chất 4 Thực hành Ca 1 25-02-2019

Ca 1 27-04-2019 Sân MĐ

2 Bóng chuyền 2

Giáo dục thể chất 4 Thực hành Ca 3 25-02-2019

1 Bóng chuyền 1

Sân MĐ Ca 1 16-03- 2019 Sân MĐ

Giáo dục thể chất 5 Thực hành Ca 3 17- 04 -2019 Sân MĐ Ca 1 27-04-2019 Sân MĐ

3 Bóng chuyền 3

Giáo dục thể chất 4 Thực hành Ca 1 26-02-2019 Sân MĐ Ca 1 16-03- 2019 Sân MĐ

Giáo dục thể chất 5 Thực hành Ca 1 16- 04-2019 Sân MĐ Ca 1 27-04-2019 Sân MĐ

4 Bóng chuyền 4

Giáo dục thể chất 4 Thực hành Ca 3 26-02-2019 Sân MĐ Ca 1 16-03- 2019 Sân MĐ

Giáo dục thể chất 5 Thực hành Ca 3 16- 04 -2019 Sân MĐ Ca 1 27-04-2019 Sân MĐ
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STT Lớp Học phần

Hình thức 

thi

Thi lần 1 Thi lần 2
Ghi chú

5 Bóng chuyền 5

Giáo dục thể chất 4 Thực hành Ca 1 27-02-2019 Sân MĐ Ca 1 16-03- 2019 Sân MĐ

Giáo dục thể chất 5 Thực hành Ca 1 17- 04 -2019 Sân MĐ Ca 1 27-04-2019 Sân MĐ

6 Bóng chuyền 6

Giáo dục thể chất 4 Thực hành Ca 3 27-02-2019 Sân MĐ Ca 1 16-03- 2019 Sân MĐ

Giáo dục thể chất 5 Thực hành Ca 4 17-04 -2019 Sân MĐ Ca 1 27-04-2019 Sân MĐ

7 Bóng chuyền 7

Giáo dục thể chất 4 Thực hành Ca 1 26-02-2019 Sân MĐ Ca 1 16-03- 2019 Sân MĐ

Giáo dục thể chất 5 Thực hành Ca 1 16-04 -2019 Sân MĐ Ca 1 27-04-2019 Sân MĐ

8 Bóng chuyền 8

Giáo dục thể chất 4 Thực hành Ca 3 28-02-2019 Sân MĐ Ca 1 16-03- 2019 Sân MĐ

Giáo dục thể chất 5 Thực hành Ca 3 18- 04-2019 Sân MĐ Ca 1 27-04-2019 Sân MĐ

9 Bóng rổ 1

Giáo dục thể chất 4 Thực hành Ca1 25-02-2019 Sân MĐ Ca 1 16-03- 2019 Sân MĐ

Giáo dục thể chất 5 Thực hành Ca 1 17-04-2019 Sân MĐ Ca 1 27-04-2019 Sân MĐ

10 Bóng rổ 2

Giáo dục thể chất 4 Thực hành Ca 3 25-02-2019 Sân MĐ Ca 1 16-03- 2019 Sân MĐ

Giáo dục thể chất 5 Thực hành Ca 3 17- 04 -2019 Sân MĐ Ca 1 27-04-2019 Sân MĐ

11 Bóng rổ 3

Giáo dục thể chất 4 Thực hành Ca 2 26-02-2019 Sân MĐ Ca 1 16-03- 2019 Sân MĐ

Giáo dục thể chất 5 Thực hành Ca 2 16-0 4 -2019 Sân MĐ Ca 1 27-04-2019 Sân MĐ
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STT Lớp Học phần

Hình thức 

thi

Thi lần 1 Thi lần 2
Ghi chú

12 Bóng rổ 4

Giáo dục thể chất 4 Thực hành Ca 3 26-02-2019 Sân MĐ Ca 1 16-03- 2019 Sân MĐ

Giáo dục thể chất 5 Thực hành Ca 3 16- 04 -2019 Sân MĐ Ca 1 27-04-2019 Sân MĐ

13 Bóng rổ 5

Giáo dục thể chất 4 Thực hành Ca 1 27-02-2019 Sân MĐ Ca 1 16-03- 2019 Sân MĐ

Giáo dục thể chất 5 Thực hành Ca 2 17- 04 -2019 Sân MĐ Ca 1 27-04-2019 Sân MĐ

14 Bóng rổ 6

Giáo dục thể chất 4 Thực hành Ca 3 27-02-2019 Sân MĐ Ca 1 16-03- 2019 Sân MĐ

Giáo dục thể chất 5 Thực hành Ca 4 17-04-2019 Sân MĐ Ca 1 27-04-2019 Sân MĐ

15 Cầu lông 1

Giáo dục thể chất 4 Thực hành Ca 1 27-02-2019 Sân MĐ Ca 2 16-03- 2019 Sân MĐ

Giáo dục thể chất 5 Thực hành Ca 2 17-04 -2019 Sân MĐ Ca 2 27-04-2019 Sân MĐ

16 Cầu lông 2

Giáo dục thể chất 4 Thực hành Ca 3 27-02-2019 Sân MĐ Ca 2 16-03- 2019 Sân MĐ

Giáo dục thể chất 5 Thực hành Ca 3 17- 04 -2019 Sân MĐ Ca 2 27-04-2019 Sân MĐ

17 Cầu lông 3

Giáo dục thể chất 4 Thực hành Ca 2 28-02-2019 Sân MĐ Ca 2 16-03- 2019 Sân MĐ

Giáo dục thể chất 5 Thực hành Ca 1 18- 4 -2019 Sân MĐ Ca 2 27-04-2019 Sân MĐ

18 Cầu lông 4

Giáo dục thể chất 4 Thực hành Ca 3 28-02-2019 Sân MĐ Ca 2 16-03- 2019 Sân MĐ

Giáo dục thể chất 5 Thực hành Ca 3 18-04-2019 Sân MĐ Ca 2 27-04-2019 Sân MĐ

Page 3



Ca thi Ngày thi Địa điểm Ca thi Ngày thi Địa điểm
STT Lớp Học phần

Hình thức 

thi

Thi lần 1 Thi lần 2
Ghi chú

19 Cầu lông 5

Giáo dục thể chất 4 Thực hành Ca 1 27-02-2019 Sân MĐ Ca 2 16-03- 2019 Sân MĐ

Giáo dục thể chất 5 Thực hành Ca 2 17- 04 -2019 Sân MĐ Ca 2 27-04-2019 Sân MĐ

20 Cầu lông 6

Giáo dục thể chất 4 Thực hành Ca 3 27-02-2019 Sân MĐ Ca 2 16-03- 2019 Sân MĐ

Giáo dục thể chất 5 Thực hành Ca 4 17-04-2019 Sân MĐ Ca 2 27-04-2019 Sân MĐ

21 Cầu lông 7

Giáo dục thể chất 4 Thực hành Ca 2 28-02-2019 Sân MĐ Ca 2 16-03- 2019 Sân MĐ

Giáo dục thể chất 5 Thực hành Ca 1 18-04-2019 Sân MĐ Ca 2 27-04-2019 Sân MĐ

22 Cầu lông 8

Giáo dục thể chất 4 Thực hành Ca 3 28-02-2019 Sân MĐ Ca 2 16-03- 2019 Sân MĐ

Giáo dục thể chất 5 Thực hành Ca 3 18- 04- 2019 Sân MĐ Ca 2 27-04-2019 Sân MĐ

23 Cầu lông 9

Giáo dục thể chất 4 Thực hành Ca 2 26-02-2019 Sân MĐ Ca 2 16-03- 2019 Sân MĐ

Giáo dục thể chất 5 Thực hành Ca 2 16- 04 -2019 Sân MĐ Ca 2 27-04-2019 Sân MĐ

24 Cầu lông 10

Giáo dục thể chất 4 Thực hành Ca 4 26-02-2019 Sân MĐ Ca 1 16-03- 2019 Sân MĐ

Giáo dục thể chất 5 Thực hành Ca 4 16- 04 -2019 Sân MĐ Ca 1 27-04-2019 Sân MĐ

25 Bóng chuyền 14 Giáo dục thể chất 5 Thực hành Ca 1 25-02-2019 Sân MĐ Ca 1 16-03-2019 Sân MĐ
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STT Lớp Học phần

Hình thức 

thi

Thi lần 1 Thi lần 2
Ghi chú

26 Bóng chuyền 15 Giáo dục thể chất 5 Thực hành Ca 3 28-02-2019 Sân MĐ Ca 1 16-03-2019 Sân MĐ

Sân MĐ Ca 1+2 16-03-2019 Sân MĐ27 Bóng chuyền 16 Giáo dục thể chất 5 Thực hành Ca 1 28-02-2019

Ghi chú:

1. Việc ra đề thi: Các môn học/ học phần cùng tên môn, cùng mã môn, cùng ca thi, thi chung đề thi . Số lượng đề thi theo qui định. 

2. Các Khoa phân công giáo viên ra đề thi, coi thi, chấm thi theo kế hoạch.

3. Phòng Quản trị thiết bị, Trung TTTV&CNTT  mở cửa, vệ sinh  phòng học để phục vụ các lớp SV thi.

4. Thời gian bắt đầu ca thi: - Ca 1: 8h00, Ca 2: 10h00, Ca 3: 13h30 ,Ca 4: 15h30; Ca 5: 17h30

5. Khoa, Bộ môn, Cố vấn học tập có trách nhiệm thông báo lịch thi tới sinh viên;

Nơi nhận:

- Các Khoa, BM TT Trường;

- Các phòng: KT&ĐBCLGD, TTrGD và PC ,KH-TC 

- Website trường;

- Lưu VT, ĐT(2).

KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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